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Hotel, Travel, Bridal Staff

ホテル、トラベル、ブライダルスタッフ

京都製菓製パン技術専門学校 

Kyoto Pastry & Bakery
Art College
Trường trung cấp Kỹ thuật làm 
bánh kẹo và bánh mì Kyoto

京都調理師専門学校
Kyoto Culinary Art College
Trường trung cấp Nấu ăn Kyoto

Chef (Japanese, French, Italian Cuisines)

調理師（和食・日本料理、フランス料理、イタリア料理）

taiwa_nyu@taiwa.ac.jp

Confectionary hygienist
 (Japanese confectionary, 
Western confectionary, cafe, bread)

製菓衛生師（和菓子、洋菓子、カフェ、パン）

taiwa_nyu@taiwa.ac.jp

京都ホテル観光ブライダル専門学校
Kyoto College of Hotel, 
Tourism & Bridal Management
Trường dạy nghề khách sạn, du 
lịch và tổ chức tiệc cưới Kyoto

abc@taiwa.ac.jp

京
都

K
yoto

大和学園
京都･大和学園で人を幸せにする魔法を学ぼう

5つの魅力 !

1
「栄養、医療･福祉、調理、製菓･製パン、食育、ホテル
ブライダル、ツーリズム」の分野で職業と実際生活に
必要な教育を展開する総合教育研究機関です。

留学生限定の特別奨学金を多数用意しています。

We are a general education and research institute that 
presents the education necessary for work and real life in 
the fields of “nutrition, medical care/welfare, cooking, 
confect ioner y product ion/bak ing, food educat ion, 
hotel/bridal, and tourism.

The scope of careers has expanded, with a 
new “Spec i f ied Sk i l l s (Accommodat ion 
Industry, Food Service Industry, Food and 
Beverage Manufactur ing Industr y)” and 
“Designated Activities (Japanese Food Culture 
Human Resource Development Program, 
International Promotion Program of Kyoto's 
Traditional Cuisine) resident statuses!

Con đường sự nghiệp rộng mở với tư cách lưu 
trú mới “Kỹ năng đặc định (ngành dịch vụ lưu 
trú, ngành dịch vụ ăn uống, ngành sản xuất 
thực phẩm và đồ uống)” hay “Hoạt động đặc 
biệt (dự án đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực quảng bá văn hóa ẩm thực Nhật Bản ra 
nước ngoài, dự án quảng bá ẩm thực truyền 
thống đặc biệt ra nước ngoài)”!

We have many special scholarships prepared that are limited to foreign students.　Chúng tôi có chuẩn bị nhiều học bổng đặc biệt dành riêng cho du họcsinh.

1931年創立で90年の歴史
（京都府知事認可、一般社団法人京都府専修学校各種学校協会会員）

ホスピタリティを学ぶ
国際文化観光都市「京都」で

2 充実した奨学金留学生のための

Founded in 1931, over 90 years of history Bề dày lịch sử 90 năm kể từ khi thành lập vào năm 1931

Enrollment Fee Full Exemption Miễn giảm toàn bộ tiền nhập học

 Full Tuition Exemption (for the first year) Miễn giảm toàn bộ tiền học phí (năm học đầu tiên)

Learn hospitality in the International Cultural Tourism Capital “Kyoto”
Học về lòng hiếu khách ở “Kyoto” – thành phố du lịch và văn hóa quốc tế

留学生の日本国内就職率100% !
100% Employment Rate for International Students in Japan! Tỉ lệ du học sinh có việc làm tại Nhật Bản là 100%!

Complete Scholarships for 
Foreign Students
Học bổng đầy đủ dành cho du học sinh

Scholarship A
Học bổng A

Scholarship B

Special Scholarships for Foreign Students

Học bổng B

Học bổng đặc biệt cho du học sinh

P03 P05

京都栄養医療専門学校
Kyoto College of Nutritional &
Medical Sciences
Trường trung cấp Dinh dưỡng 
và Y tế Kyoto

kyo@taiwa.ac.jp

National Registered Dietician, Dietician, 
Medical Officer Administration,  Medical Secretary, 
Medical Care Information Management

National Registered Dietician, Dietician, 
Medical Officer Administration,  Medical Secretary, 
Medical Care Information Management

管理栄養士、栄養士、医療事務・医療秘書、診療情報管理士

P09P07

奨学金A ●入学金全額免除

Enrollment Fee Full Exemption Miễn giảm toàn bộ tiền nhập học●入学金全額免除

●授業料全額免除（初年度）

奨学金B

留学生特別奨学金

Five Attractions of Taiwa Gakuen! 5 điều hấp dẫn của Taiwa Gakuen!

Learn the magic of making people happy in Kyoto at Taiwa Gakuen.
Hãy cùng học phép thuật diệu khì khiến con người hạnh phúc ở Kyoto tại Taiwa Gakuen

入学者全員が対象 All enrolled students Cho toàn thể học viên nhập học

100,000 yen exemption on Admission Fee

Partial Tuition Exemption (up to 300,000 yen exemption for the first year)
Miễn giảm một phần tiền học phí (miễn giảm tối đa 300.000 yên cho năm học đầu tiên)

Miễn giảm 100.000 yên phí nhập học

●授業料一部免除（最高300,000円免除、初年度）

●入学金100,000円免除
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適正校は留学生の在籍管理において、特
段の問題がないと認められた場合に選定
されています。（2019年11月14日通知）

新たな在留資格「特定技能（宿泊業、外食
業、飲食料品製造業）」や「特定活動（日本
の食文化海外普及人材育成事業、特定伝
統料理海外普及事業）」で進路の幅がひろ
がりました！

Appropriate Schools are selected when it is 
recogn ized that the re a re no par t icu la r 
problems with international students’ enrollment 
management. (as of November 14, 2019)

Ngôi trường được công nhận là không có vấn 
đề đặc biệt trong công tác quản lý tuyển sinh du 
học sinh thì sẽ được bầu chọn là “Trường uy 
tín”. (Thông báo ngày 14/11/2019)

大阪出入国在留管理局より、
大和学園グループ全4校が『適正校』に選定
Osaka Regional Immigration Bureau selected all four Taiwa Gakuen Group schools as "Appropriate Schools"
Toàn bộ 4 trường học thuộc Tập đoàn Taiwa Gakuen đã được Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka bầu chọn là "Trường uy tín"
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学生のまち

京都ってどんなところ？

Kyoto là một thành phố có nhiều 
người trẻ tuổi. Có rất nhiều trường 
học tập trung ở Kyoto, như trường 
dạy nghề hay trường đại học, cao 
đẳng, v.v... Cứ 10 người thì có 1 
người là sinh viên và số lượng du 
học sinh đang học tập tại Kyoto 
đã vượt hơn 9.000 sinh viên.

Kyoto is a town with many young 
people. Many schools are gathered 
in Kyoto, inc luding vocat iona l 
schools, universities, and junior 
colleges. About one in ten people is 
a student, and more than 9000 
international students study in Kyoto.

A Student Town

(Certified by the Governor of Kyoto, member of General Incorporated Association of Vocational Schools of Kyoto)
(Được Thống đốc phủ Kyoto công nhận là thành viên của Hiệp hội các trường chuyên môn tại Kyoto)

What kind of a place is Kyoto?
Kyoto là một nơi như thế nào?

※その他、学費分納制度・延納制度やアルバイト先の紹介なども充実！　（分納制度は、1年制課程は4回、2年制課程は8～9回に分割して学費を支払う制度です。）
In addition, the tuition payment system, deferral system, and introduction of part-time jobs have also been enhanced! (payment installations are divided into 4 payments for the 1-year course, and 8-9 payments for the two-year course).

 Ngoài ra, chúng tôi còn triển khai đầy đủ các chế độ đóng học phí nhiều lần, chế độ được phép nộp chậm hay giới thiệu nơi làm việc bán thời gian, v.v...! 
 (Chế độ đóng nhiều lần là chế độ chi trả học phí bằng cách chia nhỏ 4 lần đóng đối với khóa học 1 năm và 8 ~ 9 lần đóng đối với khóa học 2 năm.)
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若者の多いまち、京都。専門学
校や大学、短大など、数多くの学
校が京都に集まっています。人
口の約10人に1人が学生で、また
9000人を超える留学生が京都
で学んでいます。

Thành phố sinh viên

伝統と文化のまち

Kyoto đã từng là thủ đô của Nhật 
Bản trong hơn 1.000 năm. Bạn có 
thể ghé thăm các đền chùa ở 
khắp nơi trong thành phố, cũng 
như tiếp xúc với nền văn hóa 
truyền thống của Nhật Bản như 
văn hóa ẩm thực, trà đạo và nghệ 
thuật cắm hoa, v.v...

Kyoto was the capital of Japan 
for more than 1000 years. You 
can visit shrines and temples 
throughout the city, and learn 
about Japanese t rad i t iona l  
culture such as culinary culture, 
tea ceremony and flower arrangement.

A City of Culture and Tradition

京都には1000年以上もの間、日
本の都がありました。まちのいた
るところにある神社仏閣を訪れ
たり、食文化や茶道、華道など日
本の伝統文化にも触れることが
できます。

Thành phố truyền thống và văn hóa

世界有数の観光都市

Là một thành phố du lịch hàng 
đầu thế giới, với 2 năm liên tiếp 
nằm ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp 
hạng của tạp chí du lịch Vương 
quốc Anh "Wanderlust" và 8 năm 
liên tiếp nằm trong top 10 trên 
bảng xếp hạng của tạp chí “Travel 
+ Leisure”, v.v...

One of the world’s leading cities 
for tourism, ranked 1st in the UK 
travel magazine “Wanderlust” for 
the 2nd consecutive year, and in 
“Travel + Leisure” magazine’s top 
10 for the 8th consecutive year.

One of The World’s
Leading Cities For Tourism

英国旅行雑誌「Wanderlust（ワ
ンダーラスト）」で2年連 続1位
や、「Travel + Leisure（トラベル・
アンド・レジャー）」で8年連続ベ
スト10入りなど、世界有数の観
光都市です。

Thành phố du lịch hàng đầu thế giới

グルメ激戦区!

Không chỉ có washoku - ẩm thực 
Nhật Bản với các món ăn tiêu biểu 
như sushi hay tempura, v.v..., bạn 
còn có thể thưởng thức vô vàn 
các món ngon khác nhau như 
món Pháp hay món Ý, mì ramen, 
cà phê, bánh ngọt, v.v...

You can enjoy not only representative 
Japanese cuisine such as sushi 
and tempura, but also various 
g o u r m e t  c u i s i n e s  s u c h  a s  
French, Italian, ramen, cafes, 
and sweets.

A Gourmet Battleground!

寿司や天ぷらに代 表される和
食・日本料理だけでなく、フレン
チ やイタリアン 、ラーメン 、カ
フェ、スイーツなどいろいろなグ
ルメを楽しめます。

Khu vực hấp dẫn những người sành ăn!

マンガやアニメの文化も集結!

Thành phố này vẫn còn lưu giữ 
lịch sử và truyền thống và cũng 
chỉ ở Kyoto mới tập hợp cả "Văn 
hóa mới" như manga và anime. 
Nơi đây không chỉ coi trọng lịch 
sử và truyền thống, mà còn tồn tại 
đồng thời cả hiện tại và quá khứ.

Kyoto is a city where history and 
tradition live on, but it is also a 
place where “new cultures” such 
as manga and anime gather. Not 
only is history and tradition valued, 
but the past and present coexist.

A Gathering Place for
Manga and Anime Culture!

歴史や伝統が残るまちですが、
マンガやアニメといった「新しい
文化」が集まるのも京都ならで
は。歴史と伝統を重んじるだけ
ではなく、今と昔が共存してい
ます。

Hội tụ cả văn hóa manga và anime!

A unique curriculum to
equip you with the
firepower to work

Chương trình giảng dạy đặc sắc để 
trang bị cho sinh viên khả năng

sẵn sàng làm việc

即戦力を身に
つけるための

特色あるカリキュラム
A rich learning environment
with state-of-the-art facilities

and equipment

Môi trường học tập với đầy đủ
cơ sở vật chất, trang thiết bị

tiên tiến nhất, v.v...

最先端の
施設・設備など

充実した学習環境
Student-run Restaurants,

Shop/Cafes,
School Lunches, etc.

Sinh viên tự quản lý nhà hàng hay
cửa hàng & quán cà phê, cung

cấp suất ăn, v.v...

レストランや
ショップ＆カフェ、

給食など学生自ら運営
In addition to homeroom teachers,
international student counselors

are assigned

Bố trí các chuyên gia tư vấn
cho du học sinh, bên cạnh

giáo viên chủ nhiệm

担任に加え、
留学生カウンセラー

を配置

Đầu bếp (washoku - ẩm thực Nhật Bản, ẩm 
thực Pháp, ẩm thực Ý)

Chuyên viên quản lý vệ sinh và chất lượng 
bánh kẹo (bánh kẹo Nhật, bánh kẹo phương 
Tây, cà phê, bánh mì)

Nhân viên khách sạn, 
du lịch và tổ chức tiệc cưới

Chuyên gia quản lý dinh dưỡng, 
chuyên gia dinh dưỡng, 
nhân viên văn phòng y tế & thư ký y tế, 
chuyên gia quản lý thông tin khám chữa bệnh

Là cơ quan giáo dục nghiên cứu tổng hợp theo đuổi giáo 
dục cần thiết cho các ngành nghề và đời sống thực tế 
trong các lĩnh vực “dinh dưỡng, y tế&phúc lợi, nấu ăn, 
làm bánh kẹo& bánh mì, giáo dục ăn uống, tiệc cưới 
khách sạn, du lịch”.
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đề đặc biệt trong công tác quản lý tuyển sinh du 
học sinh thì sẽ được bầu chọn là “Trường uy 
tín”. (Thông báo ngày 14/11/2019)

大阪出入国在留管理局より、
大和学園グループ全4校が『適正校』に選定
Osaka Regional Immigration Bureau selected all four Taiwa Gakuen Group schools as "Appropriate Schools"
Toàn bộ 4 trường học thuộc Tập đoàn Taiwa Gakuen đã được Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka bầu chọn là "Trường uy tín"
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học sinh thì sẽ được bầu chọn là “Trường uy 
tín”. (Thông báo ngày 14/11/2019)

学生のまち

京都ってどんなところ？

Kyoto là một thành phố có nhiều 
người trẻ tuổi. Có rất nhiều trường 
học tập trung ở Kyoto, như trường 
dạy nghề hay trường đại học, cao 
đẳng, v.v... Cứ 10 người thì có 1 
người là sinh viên và số lượng du 
học sinh đang học tập tại Kyoto 
đã vượt hơn 9.000 sinh viên.

Kyoto is a town with many young 
people. Many schools are gathered 
in Kyoto, inc luding vocat iona l 
schools, universities, and junior 
colleges. About one in ten people is 
a student, and more than 9000 
international students study in Kyoto.

A Student Town

(Certified by the Governor of Kyoto, member of General Incorporated Association of Vocational Schools of Kyoto)
(Được Thống đốc phủ Kyoto công nhận là thành viên của Hiệp hội các trường chuyên môn tại Kyoto)

What kind of a place is Kyoto?
Kyoto là một nơi như thế nào?

※その他、学費分納制度・延納制度やアルバイト先の紹介なども充実！　（分納制度は、1年制課程は4回、2年制課程は8～9回に分割して学費を支払う制度です。）
In addition, the tuition payment system, deferral system, and introduction of part-time jobs have also been enhanced! (payment installations are divided into 4 payments for the 1-year course, and 8-9 payments for the two-year course).

 Ngoài ra, chúng tôi còn triển khai đầy đủ các chế độ đóng học phí nhiều lần, chế độ được phép nộp chậm hay giới thiệu nơi làm việc bán thời gian, v.v...! 
 (Chế độ đóng nhiều lần là chế độ chi trả học phí bằng cách chia nhỏ 4 lần đóng đối với khóa học 1 năm và 8 ~ 9 lần đóng đối với khóa học 2 năm.)

若者の多いまち、京都。専門学
校や大学、短大など、数多くの学
校が京都に集まっています。人
口の約10人に1人が学生で、また
9000人を超える留学生が京都
で学んでいます。

Thành phố sinh viên

伝統と文化のまち

Kyoto đã từng là thủ đô của Nhật 
Bản trong hơn 1.000 năm. Bạn có 
thể ghé thăm các đền chùa ở 
khắp nơi trong thành phố, cũng 
như tiếp xúc với nền văn hóa 
truyền thống của Nhật Bản như 
văn hóa ẩm thực, trà đạo và nghệ 
thuật cắm hoa, v.v...

Kyoto was the capital of Japan 
for more than 1000 years. You 
can visit shrines and temples 
throughout the city, and learn 
about Japanese t rad i t iona l  
culture such as culinary culture, 
tea ceremony and flower arrangement.

A City of Culture and Tradition

京都には1000年以上もの間、日
本の都がありました。まちのいた
るところにある神社仏閣を訪れ
たり、食文化や茶道、華道など日
本の伝統文化にも触れることが
できます。

Thành phố truyền thống và văn hóa

世界有数の観光都市

Là một thành phố du lịch hàng 
đầu thế giới, với 2 năm liên tiếp 
nằm ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp 
hạng của tạp chí du lịch Vương 
quốc Anh "Wanderlust" và 8 năm 
liên tiếp nằm trong top 10 trên 
bảng xếp hạng của tạp chí “Travel 
+ Leisure”, v.v...

One of the world’s leading cities 
for tourism, ranked 1st in the UK 
travel magazine “Wanderlust” for 
the 2nd consecutive year, and in 
“Travel + Leisure” magazine’s top 
10 for the 8th consecutive year.

One of The World’s
Leading Cities For Tourism

英国旅行雑誌「Wanderlust（ワ
ンダーラスト）」で2年連 続1位
や、「Travel + Leisure（トラベル・
アンド・レジャー）」で8年連続ベ
スト10入りなど、世界有数の観
光都市です。

Thành phố du lịch hàng đầu thế giới

グルメ激戦区!

Không chỉ có washoku - ẩm thực 
Nhật Bản với các món ăn tiêu biểu 
như sushi hay tempura, v.v..., bạn 
còn có thể thưởng thức vô vàn 
các món ngon khác nhau như 
món Pháp hay món Ý, mì ramen, 
cà phê, bánh ngọt, v.v...

You can enjoy not only representative 
Japanese cuisine such as sushi 
and tempura, but also various 
g o u r m e t  c u i s i n e s  s u c h  a s  
French, Italian, ramen, cafes, 
and sweets.

A Gourmet Battleground!

寿司や天ぷらに代 表される和
食・日本料理だけでなく、フレン
チ やイタリアン 、ラーメン 、カ
フェ、スイーツなどいろいろなグ
ルメを楽しめます。

Khu vực hấp dẫn những người sành ăn!

マンガやアニメの文化も集結!

Thành phố này vẫn còn lưu giữ 
lịch sử và truyền thống và cũng 
chỉ ở Kyoto mới tập hợp cả "Văn 
hóa mới" như manga và anime. 
Nơi đây không chỉ coi trọng lịch 
sử và truyền thống, mà còn tồn tại 
đồng thời cả hiện tại và quá khứ.

Kyoto is a city where history and 
tradition live on, but it is also a 
place where “new cultures” such 
as manga and anime gather. Not 
only is history and tradition valued, 
but the past and present coexist.

A Gathering Place for
Manga and Anime Culture!

歴史や伝統が残るまちですが、
マンガやアニメといった「新しい
文化」が集まるのも京都ならで
は。歴史と伝統を重んじるだけ
ではなく、今と昔が共存してい
ます。

Hội tụ cả văn hóa manga và anime!

A unique curriculum to
equip you with the
firepower to work

Chương trình giảng dạy đặc sắc để 
trang bị cho sinh viên khả năng

sẵn sàng làm việc

即戦力を身に
つけるための

特色あるカリキュラム
A rich learning environment
with state-of-the-art facilities

and equipment

Môi trường học tập với đầy đủ
cơ sở vật chất, trang thiết bị

tiên tiến nhất, v.v...

最先端の
施設・設備など

充実した学習環境
Student-run Restaurants,

Shop/Cafes,
School Lunches, etc.

Sinh viên tự quản lý nhà hàng hay
cửa hàng & quán cà phê, cung

cấp suất ăn, v.v...

レストランや
ショップ＆カフェ、

給食など学生自ら運営
In addition to homeroom teachers,
international student counselors

are assigned

Bố trí các chuyên gia tư vấn
cho du học sinh, bên cạnh

giáo viên chủ nhiệm

担任に加え、
留学生カウンセラー

を配置

Đầu bếp (washoku - ẩm thực Nhật Bản, ẩm 
thực Pháp, ẩm thực Ý)

Chuyên viên quản lý vệ sinh và chất lượng 
bánh kẹo (bánh kẹo Nhật, bánh kẹo phương 
Tây, cà phê, bánh mì)

Nhân viên khách sạn, 
du lịch và tổ chức tiệc cưới

Chuyên gia quản lý dinh dưỡng, 
chuyên gia dinh dưỡng, 
nhân viên văn phòng y tế & thư ký y tế, 
chuyên gia quản lý thông tin khám chữa bệnh

Là cơ quan giáo dục nghiên cứu tổng hợp theo đuổi giáo 
dục cần thiết cho các ngành nghề và đời sống thực tế 
trong các lĩnh vực “dinh dưỡng, y tế&phúc lợi, nấu ăn, 
làm bánh kẹo& bánh mì, giáo dục ăn uống, tiệc cưới 
khách sạn, du lịch”.




























